
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO  

ĐẤU THẦU CƠ BẢN VÀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG NGÀY 04-07/8/2022 TẠI THANH HÓA 

(Đính kèm Công văn số 3045/SYT-QLD ngày 02/8/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa) 
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1  Dương Thị Thanh 14/06/1977 Nữ BSCKII PGĐ.BVĐKT 0915040618 duongthanh54hangdong@gmail.com 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa 

2  Trương Thanh Tùng 15/11/1974 Nam Tiến sĩ TP KHTH 0915333838 tungtnqy@gmail.com  

3  Lê Văn Tùng 17/9/1989 Nam Phòng HCQT Chuyên viên 0974588835 Levantung1709@gmail.com 

4  Trần Hữu Khoa 12/01/1988 Nam Phòng CNTT Chuyên viên 0986765333 khoatrandhv@gmail.com 

5  Lê Duy Nam 21/03/1974 Nam DSCKII 
Trưởng Khoa 

Dược 
0913595588 leduynambvdkth@gmail.com 

6  Nguyễn Việt Dũng 24/10/1991 Nam Dược sĩ Khoa Dược 0356337015 dungnguyen.hup@gmail.com 

7  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 07/09/1986 Nữ Dược sĩ Khoa Dược 0987914228 todauthaubvtth@gmail.com 

8  Lê Thị Tuyết 6/6/1985 Nữ Dược sĩ Khoa Dược 0913762867 todauthaubvtth@gmail.com 

9  Hoàng Quỳnh Anh 11/12/1981 Nam CN kinh tế 
Kế toán viên, 

P.TCKT 
0936660666 anhquynhpk1112@gmail.com 

10  Lê Thị Quỳnh Mai 18/1/1994 Nữ CN kinh tế 
Kế toán viên, 

P.TCKT 
0916180195 quynhmaiiii1801@gmail.com 

11  Cao Anh Tuấn 28/12/1989 Nam Thạc sỹ 
Kế toán viên, 

P.TCKT 
0916642812 caotuan.bvth@gmail.com 

12  Lê Thị Thu Trang 22/4/1989 Nữ CN kinh tế 
Kế toán viên, 

P.TCKT 
0944222490 thutrang.bvth@gmail.com 

13  Bùi Quang Tuyến 21/9/1987 Nam Thạc sỹ 
Kế toán viên, 

P.TCKT 
0987269286 quangtuyenb@gmail.com 

14  Hoàng Phương Thảo 13/12/1994 Nữ CN kinh tế 
Kế toán viên, 

P.TCKT 
0359206134 huongthao13th@gmail.com 
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15  Ngô Thanh An 29/01/1976 Nam BSCKII PGĐ 0918778868 Anbvmat@gmail.com 

Bệnh viện Mắt 

Thanh Hóa 

16  Trần Thị Huyền 04/12/1972 Nữ DSCKI TK Dược 0988594440 Tranthihuyen412@gmail.com 

17  Nguyễn Thị Hợi 10/10/1983 Nữ DSĐH Khoa Dược 0916684246 Nguyenhoi131983@gmail.com 

18  Trịnh Xuân An 3/2/1981 Nam BSCKI TK Chấn thương 0912786121 trinhxuanan.bvm@gmail.com 

19  Lê Xuân Hùng 02/12/1982 Nam ThS BS 
PK Khám bệnh 

cấp cứu 
0915443322 Xuanhung0212@gmail.com 

20  Trịnh văn Tính 13/11/1982 Nam ThsBS 
Phó phòng kế 

hoạch 
0914329972 bstrinhtinh@gmail.com 

21  Nguyễn Quang Hưng 4/19/1977 Nam BSCKI Phó Giám đốc 0983988809 drnguyenhung@gmail.com 

Bệnh viện Ung 

bướu Thanh Hóa 

22  Viên Đình Bình 18/6/1978 Nam ThS.BS 
Trưởng khoa 

Ngoại Tổng Hợp 
0912162843 viendinhbinhbvth@gmail.com 

23  Nguyễn Thị Ngần 7/25/1989 Nữ ThS.BS 
Trưởng khoa 

GPB-TB 
0918823368 ngannt.gpb@gmail.com 

24  Phạm Văn Tâm 25/02/1986 Nam ThS.BS 
Trưởng Khoa Nội 

2 
0986200919 phamtam250285@gmail.com 

25  Lý Hoàng Vinh 25/12/1991 Nam Dược sỹ CKI 
Nhân viên khoa 

Dược - VTYT 
0912164899 vinhggmm@gmail.com 

26  Lê Quỳnh Chi 01/07/1997 Nữ 
Dược sỹ đại 

học 

Nhân viên khoa 

Dược - VTYT 
0386958952 lechi1797@gmail.com 

27  Lê Lâm Anh 14/11/1986 Nam Kế toán 

Bệnh viện y dược 

cổ truyền Thanh 

Hóa 

0916437469 lamanhth@gmail.com 

Bệnh viện Y Dược 

cổ truyền Thanh 

Hóa 

28  Trần Lê Mơ 05/09/1964 nam BSCKII Giám đốc 0983.437.273  

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Nghi Sơn 

Thanh Hóa 

29  Nguyễn Đức Thuận 19/8/1985 Nam DSCKI TK Dược 0986469075  

30  Nguyễn Thị Thanh Nga 22/08/1987 Nữ DSCĐ Khoa dược 0944356585  

31  Lê Thị Nga 15/06/1986 Nữ DSCĐ Khoa dược 0973961168  
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32  Lê Tiến Tuấn 12/5/1977 Nam Cử nhân kinh tế Kế  toán viên 0988625011  

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Nghi Sơn 

Thanh Hóa 

33  Lê Mai Đức 18/06/1985 Nam DSĐH Khoa dược 0988455723  

34  Lê Thị Thủy 25/4/1987 Nữ Cử nhân kinh tế Kế  toán  viên 0989091958  

35  Hoàng Văn Mạnh 15/08/1984 Nam Dược sĩ CKI Phó khoa Dược 0947756999 dsmanhth@gmail.com 

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Ngọc Lặc 

Thanh Hóa 

36  Phạm Hùng Cường 16/10/1984 Nam Thạc sĩ QLKT 
TP Hành chính 

QT 
0949108468 cuongxmts@gmail.com 

37  Nguyễn Thị Trường An 17/02/1986 Nữ Thạc sĩ Kế toán 
Phó phòng Tài 

chính KT 
0904557088 truonganttyt@yahoo.com.vn 

38  Nguyễn Thị Tiến 11/10/1985 Nữ 
Cử nhân Tin 

học 

Tổ Trưởng Tổ Tin 

học 
0973185459 tienbvnl@gmail.com 

39  Trịnh Thanh Hải 5/12/1971 Nam Bác sỹ CKII Giám đốc 0912.240.241 bstrinhthanhhai@gmail.com 

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng Thanh 

Hóa 

40  Nguyễn Thị Vân Anh 27/7/1993 Nữ Đại học Dược 
Dược lâm sàng, 

nghiệp vụ dược 
0942.406.790 vananh27793@gmail.com 

41  Lê Thị Tú Anh 09/03/1995 Nữ 
Cử nhân kế 

toán 
Kế toán viên 0363982136 tuanh9235@gmail.com 

42  Nguyễn Hữu Linh 01/10/1982 Nam CN điều dưỡng Thống kê- KHTH 0987729313 longlinhquynh@gmail.com 

43  Hà Văn Quang 15/8/1987 Nam BS CKI P. phòng KHTH 0912872717  

Bệnh viện đa khoa 

huyện Bá Thước 

Thanh Hóa 

44  Nguyễn Thị Lài 28/10/1973 Nữ DS CKI Trưởng khoa dược 0948263573 nguyenthilai2810@gmail.com 

45  Hoàng Tuấn Ngọc 25/3/1987 Nam Cử nhân kinh tế 
Nhân viên phòng 

TCKT 
0393959636 hoangngoc417@gmail.com 

46  Phạm Văn Tuất 10/10/1971 Nam Cử nhân kinh tế 
Trưởng phòng 

TCKT 
0915461946 phamvantuat70@gmail.com 
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47  Nguyễn Văn Toàn 11/05/1976 Nam Thạc sỹ Phó giám đốc 0906.174.989  

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hậu Lộc 

Thanh Hóa 

48  Trịnh Đình Xuân 19/05/1972 Nam BSCK1 TP KHTH 0915.700.418  

49  Vũ Thị Hiền 16/10/1981 Nữ Thạc sỹ KT TP TCKT 0948.099.289  

50  Hoàng Quốc Cường 15/08/1987 Nam CNKT TP TCHC 0934.718.312  

51  Hoàng Sĩ Quân 19/05/1989 Nam DSCK1 TK Dược - VTYT 0934.519.683  

52  Nguyễn Thị Anh 06/05/1987 Nữ CĐ Dược Thống kê 0942.097.626  

53  Lê Hoàng Thái 12/1/1993 Nam Đại Học Kế toán viên 0375.777.212  

54  Nguyễn Huy Văn 24/7/1972 Nam BSCKII 
Giám đốc bệnh 

viện 
0914249759 vanhnth@gmail.com 

Bệnh viện Mường 

Lát Thanh Hóa 

55  Phạm Hồng Lập 27/01/1975 Nam CN Kế toán 
Trưởng phòng Tài 

chính kế toán 
0916254789 lapttytml@gamil.com 

56  Trương Tuấn Anh 10/15/1993 Nam CN Kế toán 

Kế toán viên, 

phòng Tài chính 

kế toán 

0947539118 truongtuananhhvtc@gmail.com 

57  Hà Thị Nguy 08/4/1989 Nữ 
Dược sĩ Đại 

học 

Phụ trách khoa 

Dược 
0387458476 hanguy.muonglat@gmail.com 

58  Nguyễn Văn Tuấn 05/10/1966 Nam Thạc sỹ Bác sỹ Giám Đốc 0949542868 anhtuanthanhhoa.bs@gmail.com 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Nông Cống 

Thanh Hóa 

59  Lê Trung Hải 21/3/1972 Nam Thạc sỹ kinh tế Kế toán trưởng 0982392569 trunghai031972@gmail.com 

60  Lê Huyền Thương 7/2/1990 Nữ 
Cử nhân kế 

toán 
Kế toán viên 0389922621 lehuyenthuong.bvnc@gmail.com 

61  Lê Thị Phúc 6/7/1990 Nữ 
Cử nhân kế 

toán 
Kế toán viên 0936050155 lephuchd@gmail.com 

62  Lê Thị Ngọc Mai 1/7/1991 Nữ DSĐH Khoa Dược 0914479968 duocsylemai@gmail.com 

63  Nguyễn Thị Chuyên 15/10/1984 Nữ DSĐH Khoa Dược 0975533975 Nguyenchuyen2231984@gmail.com 

64  Đỗ Thị Loan 18/2/1981 Nữ 
Cử nhân điều 

dưỡng 
Phó phòng ĐD 0949376856 doloanbvnc@gmail.com 

mailto:lephuchd@gmail.com
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65  Trần Văn Minh 05/08/1972 Nam Th.S Y học Giám đốc 0949.018.234  

Bệnh viện đa khoa 

huyện Nga Sơn 

Thanh Hóa 

66  Mai Thị Hương 12/09/1981 Nữ Th.S QTKD Kế toán trưởng 0914.406.615  

67  Hoàng Thị Vân 30/08/1992 Nữ CNKT Kế toán 0868.927.234  

68  Nguyễn Văn Kiểu 05/11/1988 Nam CĐ điều dưỡng 
CB Phòng hành 

chính 
0988.663.865  

69  Nguyễn Thị Hòa 27/07/1978 Nữ Th.S QTKD 
CB Phòng hành 

chính 
0965.107.999  

70  Lê Anh Tính 02/02/1973 Nam DSCKI T. khoa Dược 0949.135.999  

71  Nguyễn Trọng Vĩnh 13/04/1984 Nam DSCKI Phó khoa Dược 0985.634.789  

72  Phạm Văn Trường 15/03/1993 Nam DS ĐH CB khoa Dược 0975.454.911  

73  Lò Thị Hiệp 16/03/1984 Nữ Dược Sĩ ĐH 
Phụ trách khoa 

Dược 
0968.048.123  Bệnh viện đa khoa 

huyện Quan Sơn 

Thanh Hóa 74  Hà Xuân Chính 16/12/1988 Nam Cử nhân CNTT 
Cán bộ phòng 

TCHC – Tài vụ 
0965.982.188  

75  Nguyễn Thị Hương 13/2/1984 Nữ Dược Sĩ CKI Trưởng khoa dược 0917395274 dshuongquanhoa@gmail.com 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Quan Hóa 

Thanh Hóa 

76  Nguyễn Xuân Anh 21/01/1988 Nam TC. CNTT 
Nhân viên phòng 

HC-TC 
0965789925 xuananh31@gmail.com 

77  Lê Thị Mai Xuân 12/6/1991 Nữ ĐH kế toán Kế toán viên 0915025919 lemaixuanbvdkqh@gmail.com 

78  Lê Thị Hồng 5/8/1983 Nữ ĐH kế toán Kế toán viên 0977907810 Hongbvdk83@gmai.com 

79  Nguyễn Văn Nhiên 24/05/1967 Nam BS Chính Giám đốc 0915 142 803 nguyennhien1968@gmail.com 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Quảng 

Xương Thanh Hóa 

80  Lê Xuân Sử 10/02/1963 Nam Cử nhân TCKT Kế toán trưởng 0985 049 679 xuansu1963@gmail.com 

81  Trịnh Văn Tương 02/9/1970 Nam BS Chính Trưởng P. KHTH 0848 668 640 trinhtuong2015@gmail.com 

82  Lê Kim Sơn 09/3/1967 Nam Bác sỹ Trưởng P. TCHC 0947 406 555  
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83  Hoàng Thị Thủy 12/5/1985 Nữ Cử nhân CNTT 
Chuyên viên 

CNTT 
0987 496 335 hoangthuy8486@gmail.com 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Quảng 

Xương Thanh Hóa 

84  Nguyễn Thị Luyến 17/3/1974 Nữ Dược sỹ ĐH Trưởng K. Dược 0964 383 228 luyenkd99@gmail.com 

85  Lê Anh Hoàng 27/8/1987 Nam Dược sỹ KTV trưởng 0982 242 040 leanhhoang.8787@gmail.com 

86  Mai Ngọc Thạch 01/12/1982 Nam CNKT 
Trưởng phòng 

TCKT 
0911015888 thach1982bvtt@gmail.com 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Thạch Thành 

Thanh Hóa 

87  Nguyễn Quốc Việt 22/09/1974 Nam DSCKI TK Dược 0916524589 viettrinh225@gmail.com 

88  Trần Thị Vân 06/8/1986 Nữ DS 

Khoa dược- 

BVĐK Thạch 

Thành 

0358638363 tranvan220913@gmail.com 

89  Nguyễn Danh Lâm 12/1/1977 Nam BS CKI PGĐ 0962174789  

Bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Định 

Thanh Hóa 

90  Hoàng Thị Phương 22/7/1973 Nữ CNKT KTT 0902282223  

91  Nguyễn Trọng Hùng 10/8/1980 Nam BS CKI TP.KHTH 0985365068  

92  Lê Hoa Hồng 19/10/1966 Nam BS TP.TCHC 0978753027  

93  Phạm Văn Thiên 01/7/1987 Nam DS CKI TKD 0345978888  

94  Nguyễn Ngọc Hân 08/09/1973 Nam Ths.Bs CKII Giám đốc 0947113666 nguyenngochan73@gmail.com 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Triệu Sơn 

Thanh Hóa 

95  Phạm Minh Tuấn 15/06/1967 Nam Bs CKII Phó giám đốc 0914571389 bstuan1967@gmail.com 

96  Nguyễn Ngọc Khánh 16/5/1979 Nam 
Cử nhân điều 

dưỡng 
Phó phòng 0902286603 nguyenngockhanhpro1@gmail.com 

97  Trịnh Thị Minh 09/7/1986 Nữ DS CK1 Phó khoa 0989357986 candy81097@gmail.com 

98  Nguyễn Ngọc Anh 06/7/1985 Nam Cử nhân tin học Nhân viên 0979910366 anhit.txth@gmail.com 

99  Đàm Thị Phương 30/7/1980 Nữ Cử nhân kinh tế Nhân viên 0975422154 damthiphuongbvts@gmail.com 

100  Lê Thị Thanh Hà 10/12/1991 Nữ 
Cử nhân kế 

toán 
Nhân viên 0904595991 thanhhatcktts@gmail.com 

mailto:hoangthuy8486@gmail.com
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101  Lê Văn Lâm 20/7/1987 Nam Dược sĩ CKI TK Dược 0944.685.618 bvdkvinhloc@gmail.com 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Vĩnh Lộc 

Thanh Hóa 

102  Nguyễn Hùng Phú 22/02/1969 Nam Thạc sĩ Kinh tế TP Kế toán 0912.248.123 hungphuth@gmail.com 

103  Phạm Văn Hưng 03/5/1979 Nam Bác sĩ CKI TP Kế hoạch 0913.060.265 pvhungvnua.edu.vn 

104  Dương Hùng Sơn 02/10/1992 Nam Dược sĩ Khoa Dược 0369.164.576 duong.son.hup@gmail.com 

105  Trần Bùi Phương 13/10/1991 Nam Chuyên viên 
Chuyên viên 

phòng KHTH 
0933.334.677 phuongbui.th@gmail.com 

106  Vũ Thị Tuyết 27/12/1991 Nữ Cử nhân kinh tế Kế toán viên 0962.050.156 tuyet9x.hvtc@gmail.com 

107  Tống Đăng Thanh 14/10/1967 Nam Bác sỹ CKI 
TP Khám-Quản lý 

sức khỏe 
0912604735 tongdangthanh@gmail.com 

Ban Bảo vệ sức 

khỏe tỉnh Thanh 

Hóa 

108  Nguyễn Thị Oanh  Nữ Dược sỹ Dược sỹ 0915679879 bvskth@gmail.com 

109  Lê Danh Kiên 15/4/1990 Nam Bác sỹ Bác sỹ 0888123383 bvskth@gmail.com 

110  Trịnh Lê Anh 22/4/1975 Nam DSCK II Phó Giám đốc 0912943037 Leanhknth@gmail.com 
Trung tâm kiểm 

nghiệm Thanh Hóa 

111  Mai Thị Lan 30/12/1976 Nữ Thạc sỹ TTKSBT tỉnh 0859211175 linhlan77@gmail.com 

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa 

112  Nguyễn Danh Thông 10/01/1989 Nam Dược sỹ đại học TTKSBT tỉnh 0762084999 danhthong1001@gmail.com 

113  Lê Thị Tâm 17/7/1971 Nữ Cử nhân TTKSBT tỉnh 0912621480 tamleskss@gmail.com 

114  Nguyễn Thị Hồng Phúc 08/11/1977 Nữ Cử nhân TTKSBT tỉnh 0945927044 nguyenhongphucttytdp@gmail.com 

115  Lê Mạnh Luân 01/02/1967 Nam Thạc sỹ TTKSBT tỉnh 0912797589 lemanhluan@gmail.com 

116  Đoàn Văn Dương 01/12/1981 Nam Thạc sỹ TTKSBT tỉnh 0913797589 duongytdpthanhhoa@gmail.com 

117  Lê Thiên Phú 01/11/1985 Nam Thạc sỹ TTKSBT tỉnh 0916864111 thienphuth2@gmail.com 

118  Mai Nam Thanh 22/10/1978 Nữ Thạc sỹ TTKSBT tỉnh 0915393425 mainamthanh@gmail.com 

119  Lê Thị Hồng Diệp 02/7/1981 Nữ Cử nhân TTKSBT tỉnh 0949085888 dieptv1981@gmail.com 

mailto:bvdkvinhloc@gmail.com
mailto:hungphuth@gmail.com
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120  Hà Minh Thắng 20/4/1971 Nam 
Bác sỹ chuyên 

khoa I 
Giám đốc 0915061368 haminhthang2406@gmail.com 

Trung tâm Pháp Y 

121  Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/10/1992 Nữ 
Cử nhân kế 

toán 
TCHC 0981897992 bena.ngocanh@gmail.com 

122  Vi Văn Thuyết 04/02/1969 Nam Thạc sĩ YTCC Giám đốc 0977313469 vithuyet@gmail.com 

TTYT huyện Bá 

Thước Thanh Hóa 

123  Hoàng Thị Thơm 20/10/1985 Nữ Bác sĩ CKI Trưởng khoa 0972216757 hoangthithom08.02.08@gmail.com 

124  Đào Ngọc Minh 07/5/1996 Nữ Dược sĩ ĐH Viên chức 0915070596 daongocminh7596@gmail.com 

125  Bùi Văn Sơn 08/6/1995 Nam CN xét nghiệm Viên chức 0979548978 buivanson12a1@gmail.com 

126  Nguyễn Quốc Sơn 26/5/1987 Nam Dược sĩ CĐ Viên chức 0986925262 quocson@gmail.com 

127  Lê Huy Tiến 09/3/1969 Nam BS CKI Giám đốc 0915277234  

TTYT huyện Cẩm 

Thủy Thanh Hóa 

128  Nguyễn Thị Lý 18/5/1985 Nữ CN Kế toán Nhân viên 0945727186  

129  Nguyễn Mạnh Hùng 11/12/1995 Nam CN Xét nghiệm Nhân viên 0962819952  

130  Phạm Thị Phương 18/6/1987 Nữ Kỹ thuật Y Nhân viên 0384188353  

131  Phạm Thị Thúy 02/9/1990 Nữ Kỹ thuật Y Nhân viên 0942873286  

132  Dư Thị Linh Chi 07/10/1991 Nữ CN Kế toán Nhân viên 0987475603  

133  Nguyễn Văn Thiệp 15/08/1963 Nam Bác sĩ Giám đốc 0912244012 phonghcthttyttg@gmail.com 

TTYT thị xã Nghi 

Sơn Thanh Hóa 

134  Nguyễn Thị Liên 05/11/1968 Nữ Cử nhân Luật Phó Giám đốc 0944918081 phonghcthttyttg@gmail.com 

135  Lê Tuấn Anh 06/09/1988 Nam 
Cử nhân Y tế 

công cộng 

Trưởng Phòng 

HCTH 
0968165348 phonghcthttyttg@gmail.com 

136  Trần Thu Hương 20/11/1989 Nữ 
Cử nhân Y tế 

công cộng 

Phó Trưởng 

Phòng HCTH 
0904669370 phonghcthttyttg@gmail.com 

137  Phạm Thị Thu 06/07/1987 Nữ 
Cử nhân Kế 

toán 
Kế toán Trưởng 0914323486 phonghcthttyttg@gmail.com 
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138  Lương Thị Xoan 12/02/1986 Nữ 
Dược Sỹ Đại 

Học 

Cán bộ Trung 

Tâm Y tế huyện 

Lang Chánh 

0985.141.473 Xoanduoc86@gmail.com 
TTYT huyện Lang 

Chánh Thanh Hóa 

139  Lê Thị Lý 19/9/1981 Nữ 
Cử nhân Kế 

toán 
Phụ trách kế toán 0978202843 lydsnhuxuan@gmail.com 

TTYT Như Xuân 

Thanh Hóa 
140  Nguyễn Thị Phượng 03/4/1980 Nữ 

Bác sĩ CK I 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

Trưởng phòng 

khám đa khoa 
0986633722 Ngocphuong336@gmail.com 

141  Bùi Thị Khoa 02/6/1979 Nữ Bác sĩ đa khoa 
Phụ trách Khoa 

Cận lâm sàng 
0388621125 buithikhoa1979@gmail.com 

142  Cao Sỹ Anh Đức 7/6/1996 Nam Đại học dược TTYT Sầm Sơn 0966901194  

TTYT thành phố 

Sầm Sơn Thanh 

Hóa 

143  Nguyễn Thị Cần 02/6/1981 Nữ Trung cấp dược TTYT Sầm Sơn 0979151514  

144  Phạm Thị Mai 12/21/1973 Nữ Bác sỹ TTYT Sầm Sơn 0979457707  

145  Lương Thị Xoan 12/02/1986 Nữ DSĐH  0985141473 Xoanduoc86@gmail.com 
TTYT huyện Lanh 

Chánh Thanh Hóa 

146  Đặng Văn Thuận 16/7/1965 Nam Bác sỹ CK II Giám đốc 0915243609 Bsthuan1965@gmail.com 

TTYT huyện Thạch 

Thành Thanh Hóa 

147  Nguyễn Đình Nguyên 14/11/1968 Nam Cử nhân Kế toán trưởng 0984437051  

148  Dương Văn Thâu 07/05/1979 Nam Cử nhân Kế toán 0375193668 Thauttytthachthanh@gmail.com 

149  Bùi Văn Kiên 10/03/1965 Nam Cử nhân 
Trưởng phòng TC 

- HC 
0987016890 kienthachthanh@gmail.com 

150  Nguyễn Thị Hà 15/03/1990 Nữ Dược sỹ ĐH Dược sỹ 0969296010 Ng.ha104@gmail.com 

 


